
STT Mã số Họ đệm Tên STT Mã số Họ đệm Tên

1 09046021 Nguyễn Thị Tố Anh 1 09010251 Huỳnh Trọng Khôi

2 09037811 Nguyễn Vũ Anh 2 09044841 Nguyễn Việt Khôi

3 09026711 Nguyễn Hồng Ân 3 09036671 Trần Phạm Đăng Khôi

4 07010191 Huỳnh Hải Âu 4 09032661 Đỗ Văn Khuyến

5 09035771 Nguyễn Minh Bảo 5 09016841 Lê Duy Khương

6 09024331 Phùng Thị Dung 6 09021961 Lương Ngọc Lan

7 09025001 Lê Khắc Duy 7 09024321 Nguyễn Thị Thúy Lan

8 09031831 Phạm Đức Duy 8 09026671 Lê Thanh Lâm

9 09037271 Nguyễn Thị NgọcDùng 9 09016101 Nguyễn Thị Mỹ Lệ

10 09042751 Nguyễn Thái Dương 10 09035631 Lê Võ Minh Liêm

11 09036931 Trần Tuyết Đào 11 09033861 Huỳnh Trường QuyềnLinh

12 09022881 Lê Hữu Định 12 09026271 Thái Anh Linh

13 09020381 Dương Hữu Đức 13 09040321 Lê Xuân Long

14 09023001 Nguyễn Văn Đức 14 09017671 Nguyễn Hữu Long

15 09018361 Nguyễn Văn Hai 15 09033561 Nguyễn Trần Lợi

16 09030881 Đoàn Duy Hải 16 09030131 Nguyễn Công Luân

17 09027561 Nguyễn Ngọc Hiền 17 09021181 Phan Thành Luân

18 09024761 Nguyễn Thị Hoài 18 09037311 Trần Thông Minh

19 09041531 Nguyễn Huy Hoàng 19 09043011 Trương Ngọc Minh

20 09020971 Tăng Thuận Huy 20 09025471 Đào Duy Nam

21 09029361 Lê Tiến Hùng 21 09045811 Trần Văn Nam

22 09027971 Mạch Văn Hưng 22 09037501 Trần Xuân Nam

23 09031151 Ngũ Vĩnh Hưng 23 09018131 Trần Sĩ Nguyên

STT Mã số Họ đệm Tên STT Mã số Họ đệm Tên

1 09045221 Lê Đình Thiên An 24 09031241 Nguyễn Đức Thắng

2 09021491 Hoàng Văn Hiệu 25 09028981 Nguyễn Lương Hoàn ChíThiện

3 09017701 Đoàn Thị Tuyết Hoa 26 09015701 Đinh Quang Thịnh

4 09019291 Hoàng Văn Nguyện 27 09020791 Trịnh Lê Hoài Thu

5 09026391 Nguyễn Nhân 28 09037401 Nguyễn Việt Thuấn

6 09018611 Nguyễn Trọng Nhân 29 09019001 Lê Hoàng Thanh Thủy

7 09019251 Trương Quang Nhật 30 09036561 Phan Minh Thưởng

8 09029371 Dương Minh Nhựt 31 09029721 Hồ Ngọc Tiên

9 09018331 Đặng Lê HoàngPhi 32 09031171 Trần Ngọc Trí

10 09019431 Huất Văn Phong 33 09036421 Đặng Ngọc Trọng

11 09043181 Mai Ngọc Phúc 34 09037291 Lê Hữu Trung

12 09025511 Trương Hoàng Phúc 35 09035181 Châu Minh Tuấn

13 09019061 Nguyễn Châu Quang 36 09029691 Lê Hoàng Anh Tuấn

NHÓM 3 (12h30->14h30) NHÓM 4 (14h30->16h30)
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NHÓM 1 (7h->9h) NHÓM 2 (9h->11h)



14 09013621 Vưu Thanh CườngQuang 37 09025841 Lê Xuân Tuấn

15 09034511 Huỳnh Tấn Quân 38 09025261 Nguyễn Thanh Tuấn

16 09027351 Phạm Hùng Sơn 39 09035941 Bùi Tuấn Tú

17 09025051 Mã Hoàng Tâm 40 09015821 Nguyễn Tuấn Tú

18 09029741 Nguyễn Hữu Tâm 41 09044701 Phạm Thanh Tú

19 09025911 Bùi Thị Thanh 42 09033101 Phạm Văn Tùng

20 09029541 Đặng Duy Thanh 43 09035391 Phan Thành Tưởng

21 09025801 Trần Lê Bảo Thanh 44 09020551 Lê Duy Văn

22 09029331 Võ Văn Thành 45 09016711 Trần Khánh Vi

23 09027921 Nguyễn Thị PhươngThảo 46 09035521 Trần Hoài Việt


